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CHÍNH TRỊ - LUẬT 

CÁC CHÍNH SÁCH THÚC ĐAY CẢI CÁCH THÊ 
CHÊ VÀ DÂN CHỦ TẠI CHÂU PHI VÀ TRUNG 
ĐÔNG: TỪBUSH ĐẾN OBAMA 

C h â u Phi và Trung Đông là khu 
vực có nguồn dầu mò dồi dào 
và vị trí chiến lược quan ưọng, 

song được đặc trưng bời sự tăng 
trường kinh tế chậm, trình độ giáo dục 
.thấp. Dân chủ hóa tại khu vực này là 
một mục tiêu ưu tiên đối với Chính 
phủ Mỹ từ thời Tổng thống Clinton, 
Bush cho đến Obama. 

1. Các chính sách đối với châu Phi 
và trung Đông của Tổng thống Bush 

Trong suốt những năm 1990, quá 
trinh cải cách dân chủ đã diễn ra ờ rất 
nhiều nước châu Phi và Trung Đông. 
Quá trình cải cách dân chủ đặc biệt 
diễn ra mạnh mẽ tại Nam Phi, dẫn đến 
sự sụp đổ của chế độ phân biệt chủng 
tộc apartheid của những người định cư 
da trắng. Từ Algeria cho tới Cộng hòa 
Dân chủ Congo, từ Benin cho tới 
Kenya, quá trình cải cách dân chủ đã 
dẫn đến sự sụp đổ của các chế độ độc 
tài quân sự kéo dài nhiều thập kỳ. Làn 
sóng cải tổ dân chủ lan rộng tại các 

Lê Thị Vân Nga 
Viện Nghiên cứu Châu Mỹ 

nước châu Phi trong suốt thập niên 
1990 và 2000. Tại khu vực Trung 
Đông, cải cách dân chủ diễn ra ở bên 
ữong dẫn đến việc xây dựng các cấu 
trúc dân chủ ở địa phương'. Cùng với 
sự bùng nổ của phong trào dân chủ tại 
khu vực này, tù thập niên 1990, Mỹ đã 
bắt đầu dùng các cách thức "bảo vệ 
nhân quyền", "dân chủ, quyền can 
tìiiệp nhân đạo",.-- để ứiâm nhập vào 
khu vực Trung Đông và châu Phi 
nhàm duy ưì lợi ích chính trị, kinh tế 
và tăng cường ảnh hường của Mỹ, 
cạnh fa-anh với các nước Nga, Nhật 
Bản và Tây Ẩu về ảnh hường tại khu 
vực này. 

Sự kiện 11/9 đã khiến Chính phủ 
Hoa Kỳ nỗ lực tăng cường thúc đẩy 
dân chủ tại Trung Đông như là một 
chiến lược an ninh khu vực và ngăn 
chặn sự nổi dậy của chủ nghĩa khủng 
bố ờ khu vực này. Sau khi triển khai 
chiến dịch quân sự "Tự do cho Iraq", 
"Chiến lược Thúc đẩy Tự do ờ Trung Đông" được thực hiện với quan điểm 
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"Đến chừng nào Trung Đông vẫn còn 
là một nơi mà tự do chưa phát triển, ứiì 
chừng ấy khu vực này sẽ vẫn là một 
khu vực đình đốn, chứa đầy oán giận 
và bạo lực"̂  

Chính quyền Bush đã đề ra "Chiến 
lược Trung Đông mờ rộng" (từ Bắc 
Phi đến Nam Á) với quan điểm cho 
rằng, "tìiúc đẩy dân chủ" là yếu tố ưu 
tiên với mục tiêu lật đổ các chính phủ 
chống Mỹ như Iran, Iraq và thay đổi 
các chế độ độc tài tíiân Mỹ bằng các 
chế độ ôn hòa. 

Tuy nhiên, sáng kiến "Trung Đông 
mờ rộng" cho Arab đã vấp phải sự 
phản đối của các nước Arab và các 
nước khác trong khu vực do sáng kiến 
này không giải quyết được vấn đề 
xung đột giữa Israel với thế giới Arab 
và không mang lại hòa bình, ổn định 
cho khu vực. Dư luận cho rằng, sáng 
kiến Trung Đông mở rộng của Tổng 
thống Bush mặc dù dựa trên quan 
điểm tíiúc đẩy cải cách và dân chủ, 
song thực chất chi ahằm phục vụ cho 
lợi ích an ninh và kinh tế của Chính 
phủ Hoa Kỳ. 

Sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào 
nước Mỹ, Chính quyền Bush đã triển 
khai một phương pháp tiếp cận mới 
đầy ứiam vọng đối với khu vực Trung 
Đông và Bắc Phi. Chiến dịch "Tự do 
cho Iraq" với việc lật đổ Chính quyền 
Saddam Hussein chỉ là bước đầu tiên ữong chiến lược thúc đẩy cải cách thể chế và dân chủ tại khu vực này. Tuy 

nhiên, Chính quyền Bush cho rằng, 
dân chủ không tìiể áp đặt bằng sức 
mạnh. Và chiến lược lâu dài của Hoa 
Kỳ chỉ có thể là ứiực hiện các chính 
sách cải cách thể chế, thúc đẩy sự phát 
tìiển của nền kinh tế, cải ứiiện hệ 
thống giáo dục, từng bước cải cách 
hành chính tại các nước nhỏ như 
Bahrain, Oman, KuAvait, Morocco . 

Dưới ứiời Chính quyền Bush, Quốc 
hội Mỹ đã đề nghị tài trợ cho nhiều 
chương trình cải tổ như: Sáng kiến Đối 
tác Trung Đông (MEPI), Quỹ Nhân 
quyền và Dân chủ của Bộ Ngoại giao, 
Chương trình Dân chủ Hồi giáo,../' 

Sáng kiến Đối tác Trung Đông 
Sáng kiến Đối tác Trung Đông 

(MEPI) là một chương trinh của Bộ 
Ngoại giao được đưa ra nhằm khuyến 
khích quá trình cải tổ thể chế và dân 
chủ tại các quốc gia Arab ứiông qua 
việc tăng cường xã hội dân sự, khuyến 
khích các doanh nghiệp nhỏ, mở rộng 
sự tham gia chính tTỊ và tăng cường 
quyền của phụ nữ. Một số phân tích 
cho rằng, MEPI có thể có tác động tích 
cực đối với khu vực này thông qua quá 
trình thúc đẩy dân chủ và phát triển 
kinh tế. Năm 2004, MEPI bắt đầu cung 
cấp các Ịđioản tài trợ nhỏ trực tiếp cho 
một vài tổ chức phi chính phủ tại 
Trung Đông nhằm hỗ trợ cho các nhà 
hoạt động chính trị và các tổ chức bảo 
vệ nhân quyền̂ . Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng, MEPI hầu như không tạo được lòng tin tại các 
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nước Arab và không có tác động trong 
dài hạn̂ . 

Sảng kiến Trung Đông và Bắc Phì 
mở rộng 

Sáng kiến Trung Đông và Bắc Phi 
mở rộng (BMENA) là sáng kiến đa 
phương giữa các quốc gia G8 và các 
đối tác trong khu vực nhằm thúc đẩy 
dân chủ và cải tổ thể chế trong khu vực 
Trung Đông mở rộng. Sáng kiến Trung 
Đông mở rộng được đưa ra năm 2002 
với ba trụ cột là phát triển, dân chủ hóa 
và an ninh. Sáng kiến này được thực 
hiện với nỗ lực tìiúc đẩy cải tổ thể chế 
dân chủ, tăng cường trao đổi thưorng 
mại, đầu tư kinh doanh, tăng cường vai 
trò của phụ nữ trong xã hội và phát 
triển công nghệ thông tin trên toàn cầu. 
BMENA được đưa ra dựa trên ba tiền 
đề chủ yếu: XI Hoa Kỳ và các khu vực 
khác trên thế giới đã nhận ứiức được 
những nguy cơ đe dọa to lớn từ khu 
vực Trung Đông như chủ nghĩa khủng 
bố và sự phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 
loạt; 21 Theo báo cáo Phát triển con 
người ờ các nước Arab của ƯNDP, sự 
thiếu dân chủ và nhân quyền, điều kiện 
kinh tế xã hội nghèo nàn và kém hiểu 
biết ờ khu vực Trung Đông mờ rộng là 
những động cơ quan trọng dân đến sự 
tồn tại của mạng lưới khủng bổ và các 
chính phủ thất bại của các quốc gia tài 
trợ khủng bố; 3/ Nếu các điều kiện đó 
thay đổi theo hướng tích cực, sự năng động mới ờ khu vực này sẽ tạo ra chất lượng cuộc sống tốt hơn cho xã hội 

Trung Đông và giúp khu vực này giải 
quyết tốt các vấn đề an ninĥ . 

Các chương trình viện trợ và hỗ 
trợ kinh tế 

Đe thúc đẩy cải cách thể chế và dân 
chủ ở khu vực châu Phi và Trung 
Đông, Chính quyền Bush đã sử dụng 
các biện pháp viện trợ và hồ trợ kinh tế 
đối với cả khu vực Trung Đông - Bắc 
Phi và Nam Phi thông qua các chương 
trình: Tổ chức Thách thức Thiên niên 
kỷ (MCC), Đạo luật khuyến khích đầu 
tư đối với châu Phi năm 2006, Đạo 
luật Cơ hội và Tăng trưởng đối với 
châu Phi (AGOA), AGOA mờ rộng và 
các chương trình viện trợ đối với các 
nước Nam châu Phi nối tiếp thời kỳ 
Clinton như chưcmg trình HIV/AIDS 
khu vực (RHAP) tại Nam Phi đã mở 
rộng tới nhiều nước Nam châu Phi . 

Đạo luật Cơ hội và Tănĝ ừirờng đối 
với châu Phi mở rộng năm 2004 của 
Tổng thống Bush đã mở rộng diện ưu 
đãi đối với hàng hóa nhập khẩu từ các 
quốc gia châu Phi cận Sahara đến ngày 
30/9/2015. AGOA cho phép các quốc 
gia châu Phi được xuất khẩu miễn thuế 
nhiều hàng hóa tiêu dùng vào thị 
trường Mỹ. Tuy nhiên, để có đủ các 
điều kiện được hưởng ưu đãi theo 
AGOA, các quốc gia châu Phi phải 
cam kết thực hiện liên tục tiến trình cải 
tổ dân chủ và cải cách tìiể chế̂ . 

Một chương trình viện trợ kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ đổi với các nước đang phát triển và kém phát triển. 
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trong đó có các nước châu Phi, là Tổ 
chức Thách thức Thiên niên kỷ 
(MCC), được thành lập năm 2004. 
MCC cung cấp viện trợ kinh tế ứiông 
qua quá trình lựa chọn mang tính cạnh 
tranh đối với các nước đang phát triển 
thực hiện cài tổ kinh tế ương ba lĩnh 
vực: thực Hiện công bằng, đầu tư vào 
con người và thúc đẩy tự do kinh tế'° 

Dưới thời Tổng tíiống Bush, hàng 
loạt các sáng kiến cải cách thề chế và 
thúc đẩy dân chù tại khu vực Trung 
Đông và Bắc Phi đã được đưa ra. Tuy 
nhiên, Hoa Kỳ đã không nhận được sự 
ùng hộ của các chính phủ trong khu 
vực. Hơn thế nữa, các chương trình 
thúc đẩy dân chủ của Chính quyền 
Bush dường như còn tạo điều kiện tíiồi 
bùng lên ngọn lừa khát vọng về tự do 
và dân chủ của nhân dân các nước 
ữong khu vực vốn bị coi là kém dân 
chủ này. 
ĩ. Các chính sách đổi với châu Phỉ và 
Trung Đông của Tổng tìiống Obama 

Sau khi Tổng thống Obama nhậm 
chức, Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra 
một loạt những giải pháp cho các vấn 
đề  ờ Trung Đông và Bắc Phi, mở đầu 
là "Chương trình Nghị sự Tự do Trung 
Đông" (Preedom Agenda) của Obama, 
kế hoạch rút quân khói Iraq và chính 
sách mũi nhọn đối với Iran nhằm giải 
quyết các vấn đề an ninh tại quốc gia 
này. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ tiếp tục cung cấp viện ượ nhẩn đạo đối với các 

quốc gia ưong khu vực châu Phi và 
Trung Đông. Trong bài diễn văn trước 
Liên Hiệp quốc vào tháng 9/2010, 
Tổng thống Obama cho rằng, sự tập 
tnmg vào viện tì-ợ của Chính phủ Hoa 
Kỳ đã cứu sống nhiều người trong 
ngắn hạn, song viện trợ này không thể 
cải thiện đời sống xà hội trong dài hạn. 
Thay vì chỉ kiểm soát tình ữạng nghèo 
đói, Chính phủ Hoa Kỳ cần tìm lối 
thoát khỏi nghèo đói cho các quốc gia 
và dân tộc ờ châu Phi và Trung Đông, 
đó là cải cách thể chế và thúc đẩy dân 
chủ tại các quốc gia này. Yếu tố cơ bản 
của chiến lược là ủng hộ quá trình đơn 
giản hóa luật và các quy định, cải tổ 
môi trường điều tiết. Chính sách cải 
cách thể chế đối với khu vực Bắc Phi 
và Trung Đông của Chính quyền 
Obama cũng bao gồm .giải quyết tệ 
tham nhũng, tập trung vào việc đảm 
bảo tính lĩúnh bạch ương quá trình ra 
quyết định, cũng như ưong mối quan 
hệ giữa chính phủ với các doanh 
nghiệp. Bên cạnh đó, các chính sách 
cải cách thể chế cũng chú trọng đến 
việc đầu tư vào thế hệ frậ thông qua 
các biện pháp cải tổ giáo dục và điều 
tiết thị trường lao động'' 

Chương trình Nghị sự Tự do 
Trung Đông và Sáng kiến Đối tác 
Thương mại và Đặu tư toàn diện 

Clúnh sách cải tổ dân chủ được thực 
hiện với bước đi đầu tiên là đánh giá những bài học từ chính sách đối với Trung Đông của Tổng thống Bush, 
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thúc đẩy Chương trình Nghị sự Tự do 
Trung Đông "theo cách của Obama" 
Trong bài diễn vãn về dự án Trung 
Đông lớn tại Cairo năm 2009, Tổng 
thống Obama tuyên bố, thúc đẩy tự do 
cá nhân, dân chủ và các cơ hội về kinh 
tế là "những ưu tiên hàng đầu của Hoa 
Kỳ hiện nay" ông Obama cũng hứa 
hẹn về một "Sáng kiến Đối tác Thương 
mại và Đầu tư Toàn diện" đối với khu 
vực Trung Đông, tuy nhiên Sáng kiến 
này chỉ dành cho "các quốc gia chấp 
nhận các tiêu chuẩn cao về cải tổ và tự 
do hóa thương mại"'̂  Quan điểm của 
Chính quyền Obama là tăng cưòmg hỗ 
trợ dân chủ bằng viện trợ và các biện 
pháp kinh tế thay thế cho sự can dự 
chính trị. Một quan chức của Bộ Ngoại 
giao tuyên bố, viện trợ kinh tế cho Ai 
Cập và Tunisia là một yếu tố "cơ bàn 
trong năng lực của Mỹ nhằm hỗ trợ 
các chế độ chuyển tiếp dân chủ"'̂  

Ngày 19 tháng 5 năm 2011, Tổng 
thống Obama tuyên bố, Hoa Kỳ sè tiếp 
cận Sáng kiến Đối tác Thương mại và 
Đầu tư toàn diện với Trung Đông và 
Bắc Phi. Chính sách của Hoa Kỳ là 
thúc đẩy cải tổ chính trị và hỗ trợ quá 
trình chuyển đối dân chủ trên toàn khu 
vực Trung Đông và Bắc Phi, bời vì sự 
thành công của quá trình chuyên đôi 
dân chủ phụ thuộc vào tăng trường 
kinh tế và sự thịnh vượng trong khu 
vực và do đó, Hoa Kỳ sẽ tập trung vào các lĩnh vực thương mại và đầu tư, chứ không chì là chương trình viện ượ và 

hỗ trợ về kinh tế. Hoa Kỳ sẽ theo đuổi 
phưomg pháp tiếp cận gồm bốn bước 
để đạt được các mục tiêu này. Thứ 
nhất. Chính phủ Hoa Kỳ đề nghị Ngân 
hàng Thế giới và Quỳ Tiền tệ Quốc tế 
đưa ra một kế hoạch về những yêu cầu 
cần được thực hiện nhằm ổn định và 
hiện đại hóa các nền kinh tế Tunisia và 
Ai Cập trước thềm Hội nghị G8. Thứ 
hai, Hoa Kỳ sẽ giảm nợ Ì tỷ ƯSD cho 
Ai Cập và đầu tư các nguồn lực nhằm 
thúc đẩy tăng trường tại quốc gia này. 
Thứ ba, Chính quyền Obama sẽ lập 
các quỹ Enterprise Funds để đầu tư 
vào Tunisia và Ai Cập, hỗ ượ cho đầu 
tư của tư nhân, hướng Ngân hàng 
Châu Âu vào mục tiêu tái thiết và phát 
triển nhằm hỗ frợ cho quá trình chuyển 
đổi dân chủ và hiện đại hóa kinh tế  ờ 
khu vực Trung Đông và Bác Phi. Thứ 
tư, Hoa Kỳ sẽ thực hiện Sáng kiến Đối 
tác thương mại và Đầu tư toàn diện ờ 
Trung Đông và Bắc Phi. Hoa Kỳ sẽ 
cùng với Liên minh châu Âu thúc đẩy 
tự do thương mại ở khu vực này, phát 
triển các thỏa thuận thương mại hiện 
có nhằm thúc đẩy quá ùình hội nhập 
với thị trường Mỹ và châu Âu, mờ cửa 
đối với các quốc gia Trung Đông và 
Bắc Phi chấp nhận các tiêu chuẩn cao 
về cải tổ và tự do hóa thưcmg mại''*. 

Tăng cường hỗ trợ về kình tể tại 
Trung Dông và Bắc Phi nhằm thúc 
đặy dãn chủ Dưới thời Obama, các chưomg trình như: Tổ chức Thách thức Thiên niên 
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kỷ (MCC), Đạo luật khuyến khích đầu 
tư đối với châu Phi, Đạo luật Cơ hội và 
Tăng trưởng đối với châu Phi 
(AGOA), USAID với các khoản viện 
trợ đặc biệt dành cho khu vực châu Phi 
và các chưcmg trinh HIV/AIDS khu 
vực (RHAP) trên toàn khu vực Nam 
châu Phi vẫn được duy trì và mở rộng. 
Tháng 2 năm 2011, Chính quyền 
Obama đã dự kiến ngân sách năm tài 
khóa 2012 với 1,25 tỷ USD dành cho 
chương trình MCC, tăng 2% so với 
năm tài khóa 2010 và tăng 25% so với 
mức ước tính của năm tài khóa 2011. 
Đối tượng được cung cấp viện trợ từ 
MCC bao gồm rất nhiều quốc gia cả  ở 
Bắc Phi và Nam châu Phi'̂  

Bên cạnh các chương trình và sáng 
kiến kinh tế được phát triển từ thời 
Tổng thống Bush, Chính quyền Obama 
tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ về kinh tế 
nhằm thúc đẩy cải cách tìiể chế và dân 
chủ thông qua các chương trình viện 
trợ và hỗ trợ kinh tế mới đối với khu 
vực châu Phi và Trung Đông. 

Các chương trình hỗ frợ đối với cải 
tổ thể chế và thúc đẩy ở Trung Đông 
và Bắc Phi bao gồm: 718 ưiệu USD để 
đẩy mạnh xã hội dân sự và các phương 
tiện truyền ứiông độc lập, cải cách luật, 
tăng cường sự tham gia chính trị và 
tăng cường hiệu quả quản lý của chính 
phù; 85,5 triệu ƯSD nhằm thúc đẩy 
chương trình ủng hộ nhân quyền, công bằng, tự do Intemet, các quyền của người khuyết tật, các quyền của người 

đồng tính, lưỡng tính và cộng đồng 
chuyển giới ờ khu vực Trung Đông và 
Bắc Phi; 500.000 USD để thàiứi lập 
Viện nghiên cứu Giới tại khu vực 
Tning Đông và Bắc Phi; 22,7 triệu 
USD vì mục đích chống lại bạo lực 
giới, tăng cường sự ứiam gia chính trị 
của phụ nữ, thanh niên; 175 triệu USD 
dành cho các chương trình giáo dục tại 
các quốc gia Ai Cập, Lenbanon, Jordan, 
Morocco, Yemen, Bờ Tây và Dải Gaza; 
5 ừiệu ƯSD cho chương trình 
BMENA-Ư.S. Community College 
Partnership and Entì-epreneurship 
Grants nhằm củng cố năng lực của các 
thể chế giáo dục đối tác tại Trung Đông 
- Bắc Phi để đáp ứng các nhu cầu và tạo 
lập môi trường học hỏi kinh doanh; 18 
triệu USD dành cho các chương trình 
hỗ trợ giáo dục cơ bản và giáo dục đại 
học  ừong khu vực, bao gồm các 
chưonmg trình học bổng cho sinh viên 
người Palestine từ Bờ Tây và Dải 
Gaza. Bên cạnh đó, mục tiêu dân chủ 
cũng gắn liền với mục tiêu kinh tế, vì 
vậy, Hoa Kỳ dành 22,2 triệu USD để 
hồ trợ về kỹ tìiuật nhằm cải thiện môi 
trường kinh doanh đối với các doanh 
nghiệp tại khu vực Bờ Tây và Dải 
Gaza; hỗ trợ 35,4 triệu ƯSD cho Ai 
Cập nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư 
thông qua cải tììiện luật thương mại, 
hiện đại hóa khu vực tài chính và tăng 
cưòmg khả năng cạnh tranh của Ai Cập; 2,1 triệu USD nhằm thúc đẩy sự tiếp cận bình đẳng đối với các cơ hội 
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kinh tế và tôn ưọng các quyền cơ bản 
đối với người lao động trên toàn khu 
vực Trung Đông - Bắc Phi. 

Chiến lược Trung Đông mở rộng 
Tồng thống Obama tiếp tục thực 

hiện "Chiến lược Trung Đông mờ 
rộng" (từ Bắc Phi đến Nam Á) với mục 
tiêu lật đổ các chế độ chống Mỹ, và 
thậm chí thay đổi cả các chế độ Arab 
thân Mỹ bằng các chế độ ôn hòa, thông 
qua những biện pháp quân sự và chính 
sách thúc đẩy dân chủ ưong khu vực. 
Chính quyền Obama kế thừa quan điểm 
chiến lược "Phát triển giá trị dân chủ 
Mỹ trên phạm vi toàn cầu", yêu cầu các 
quốc gia Trung Đông "phải thay đổi thể 
chế và thúc đẩy tự do nhân quyền". 

Cách mạng Mùa xuân Arab và 
phản ứng của Hoa Kỳ 

Từ cuối năm 2010 đến nay, tại khu 
vực Bắc Phi và Trung Đông, các quốc 
gia trong vùng ít nhiều đều chịu ảnh 
hường của cuộc cách mạng "Mùa xuân 
Arab" dẫn đến những bất  ổn về chính 
trị và xã hội ngày càng tăng. Chính 
phủ Mỹ tuyên bố ủng hộ chế độ dân 
chù ờ Trung Đông, tuy nhiên, thực 
chất của các chính sách này vẫn là 
phục vụ cho lợi ích của Mỹ, và do đó 
xung đột giữa lợi ích an ninh của Mỹ 
với khát vọng tự do và dân chủ tại 
Trung Đông càng trờ nên sâu sắc. 

Nhiều phân tích cho rằng, nguyên 
nhan gián tiếp của cuộc cách mạng diễn ra  ở châu Phi và Trung Đông hiện nay được cho là có liên quan đến sự 

ừanh giành ảnh hường giữa các nước 
lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ẩn Độ, 
Nhật Bản và các nước HU trong việc 
nắm quyền sờ hữu và khai tìiác tài 
nguyên thiên nhiên ờ khu vực này (đặc 
biệt là dầu mỏ, khí đốt). Bên cạnh đó, 
tìieo Chiến lược An ninh Quốc gia của 
Mỹ, các cuộc đấu  ữanh và bạo động 
chính trị diễn ra ở nhiều nước Bắc Phi 
và Trung Đông liên quan đến "Chiến 
lược Trung Đông mở rộng" của Mỹ 
với mục tiêu mở rộng dân chủ tự do 
trên toàn cầu. Thông qua các nội dung 
"dân chủ hóa", "chống các chế độ cầm 
quyền độc đoán", "cải cách căn bản 
các nước Arab", chiến lược Trung 
Đông mờ rộng của Mỹ là một phần 
nguyên nhân gián tiếp thôi thúc sự 
bùng nổ của các cuộc cách mạng giành 
quyền tự do, dân chủ tại khu vực này'̂  
Việc Chính phủ Mỹ tích cực thúc đẩy 
Chiến lược Trung Đông mở rộng cũng 
góp phần tạo điều kiện cho các nhân tố 
nổi dậy tại khu vực này. Chẳng hạn, 
việc cho phép hình thức bầu cừ đa 
đảng tại Ai Cập chính là một trong 
những yếu tố kích tìiích phong trào lật 
đổ chính quyền tại quốc gia này'̂  

Ngày 19/5/2011, Bộ Ngoại giao Mỹ 
đã công bố bài phát biểu về các sự 
kiện  ở Bắc Phi và Tnmg Đông, theo 
đó, để đối phó với cuộc cách mạng 
"Mùa xuân Arab", Tổng thống Obama 
ưu tiên ngoại giao và viện trợ phát triển thay cho sức mạnh quân sự. Đây là bước đi để Hoa Kỳ điều chình 
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chính sách theo hướng "phi quân sự 
hóa". Sừ dụng ngoại giao và viện trợ 
phát triển thay cho quân sự cũng là 
mục tiêu mà Ngoại trường Mỹ Hillary 
Clinton theo đuổî * 

Sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 
năm 2008, do sự suy yếu kinh tế và sự 
suy giảm quyền lực tương đối của 
Mỹ, Chính phủ Mỹ đã tích cực thực 
hiện các chính sách khác nhau nham 
mờ rộng dân chủ và duy trì các đồng 
minh tại khu vực châu Phi và Trung 
Đông. Chính phủ Mỹ tiếp tục tái 
khẳng định cam kết an ninh cho các 
quốc gia trong khu vực như Israel, 
Jordan. Với chủ ữương "dân chủ", 
Mỹ tăng cường hỗ frợ cho Yemen, 
Bahrain tì-ong quá trình cải cách và 
quản lý kinh tế. Hiện nay, chính sách 
kiềm chế của Mỹ đối với các lực 
lượng Hồi giáo cực đoan và các lực 
lượng khủng bố đang mất dần tác 
dụng sau khi cuộc cách mạng Mùa 
xuân Arab bmig nổ tại nhiều quốc gia 
ưong khu vực. Cuộc cách mạng này 
dường như tạo điều kiện cho sự phát 
triển trở lại của các tổ chức Hồi giáo 
cực đoan và các thế lực khủng bố  ờ 
Bắc Phi và Trung Đông. Vi vậy, chiến 
lược của Mỹ đối với khu vực châu Phi 
và Trung Đông đã có sự điều chỉnh 
hướng tới sử dụng "sức mạnh mềm" 
nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của Mỹ 
và giành lại ảnh hường của Mỹ. Trong đó, các chính sách thúc đẩy cải cách thể chế và mở rộng dân chủ có thể coi 

là những công cụ hữu hiệu nhất của 
chiến lược này. 

Sau hàng loạt các cuộc nổi dậy tại 
Trung Đông và Bắc Phi, đồng thời đổi 
mặt với những trờ ngại ưong tiến trình 
đàm phán hòa bình Israel - Palestine, 
Chính quyền Obama đã có một số điều 
chỉnh chính sách theo hướng đẩy mạnh 
cải cách thể chế và ủng hộ sự chuyển 
tiếp dân chủ trên toàn khu vực. Tổng 
thống Obama cho rằng, nếu Hoa Kỳ 
không thay đổi cách tiếp cận đối với 
khu vực này sẽ càng gây chia rẽ sâu 
sắc trong quan hệ giữa Hoa Kỳ với các 
nước Hồi giáo. Tổng thống Obama cho 
biết Chính phủ Mỹ sẽ ủng hộ làn sóng 
nổi dậy tại khu vực này. Trong bài 
phát biểu vào ngày 19/5/2011 về 
phong trào cách mạng dân chủ tại 
Trung Đông, ông Obama tuyên bố 
"Hoa Kỳ phản đối việc sử dụng bạo 
lực và sự đàn áp đối với dân chúng 
trong khu vực. Chúng tôi  ủng hộ các 
quyền cơ bản như tự do ngôn luận, tự 
do tập hợp hòa bình, tự do tôn giáo, 
bình đẳng nam nữ theo pháp luật và 
quyền tự do lựa chọn các nhà lãnh đạo 
cho mình, dù bạn sống ở Baghdad hay 
Damascus; Sanaa hay Tehran" 
Chính phủ Hoa Kỳ cho rằng, cách 
mạng Mùa xuân Arab đã đặt ra nhiều 
thách thức, song cũng mang lại những 
"cơ hội lịch sử" để Hoa Kỳ có thể sử 
dụng chiến lược cải cách và dân chủ nhằm giành lại ảnh hường tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi. 
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Khác với thái độ do dự ban đầu, đến 

cuối năm 2011, Chính quyền Obama 
đã thể hiện rõ quan điểm  ủng hộ đối 
với phong ưào .dân chủ của công 
chúng. Trong một bài phân tích của 
ionathan Rynhold (20 li) về học 
thuyết Obama đối với Trung Đông, 
ông cho rằng, học thuyết Trung Đông 
của Obama ưu tiên sự tham gia của 
công chúng ờ khu vực Trung Đông 
hơn là sự tham gia của các chính phủ 
trong khu vực. Vì vậy, khi lựa chọn 
giữa việc ủng hộ các chế độ vốn là 
đồng minh chiến lược hoặc ủng hộ 
những người dân biểu tình chống chế 
độ, Chính quyền Obama đã đứng về 
phía những người biểu tìnĥ ° 

Đối với vấn đề đàm phán hòa bình 
tại Israel và Palestine, Chính phủ Mỹ 
đã có sự điều chỉnh thái độ theo hướng 
thẳng thắn hơn. Tổng thống Obama 
cho rằng, "Đường biên giới giữa Israel 
và Palestine nên dựa ừên cơ sờ đưòmg 
biên giới năm 1967" và Israel không 
thể "chiếm đóng mãi các vùng đất của 
người Palcstine"̂ ' Tuyên bố của Tồng 
thống Mỹ với Israel, vốn là một đồng 
minh thân cận của Mỹ, có thể làm rạn 
nứt mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với quốc 
gia này. Ngay sau đó, Thủ tướng 
Israel, ông Benjamin Netanyahu đã lên 
tiếng chỉ trích tuyên bố này của ông 
Obama và các nghị sỹ Mỹ cũng bày tò 
sự phản đối về việc Israel phải rút về đường biên giới năm 1967̂^ Tuy nhiên, thái độ của Hoa Kỳ cho thấy, sự 

khác biệt frong chính sách của Tổng 
thống Obama so với các Tổng thống 
tiền nhiệm. 

Mặc dù vậy, hàng loạt các chưcmg 
trình và sáng kiến cải cách thể chế, 
thúc đẩy dân chủ của ông Obama tại 
khu vực Trung Đông và Bấc Phi cho 
đến nay vẫn chưa có kết quả. Tổng 
thống Obama đã có những biểu hiện 
tích cực trong việc thúc đẩy các cuộc 
đàm phán hòa bỉnh Israel Palestine, 
song giữa hai quốc gia vẫn tồn tại rất 
nhiều bất đồng liên quan đến đường 
biên giới lãnh thổ, vấn đề Jerusalem, 
khu định cư Do Thái... Bên cạnh đó, 
nhiều quốc gia Trung Đông và Bắc Phi 
đã tỏ rọ thái độ phản đối sự can thiệp 
của Mỹ đối với cuộc cách mạng Mùa 
xuân Arab trong khu vực và những lợi 
ích an ninh của Mỹ hoàn toàn mâu 
thuẫn với khát vọng tự do, dân chù của 
người dân trong khu vực. 

Sau khi ông Obama tái đắc cử, 
chiến lược thúc đẩy dân chủ của Hoa 
Kỳ đối với khu vực Trung Đông và 
Bắc Phi sẽ được thực hiện dựa trên 
những quan điểm từ bản Thông điệp 
Liên bang ngày 24 tháng Ì năm 2012. 
Qua đó, Tổng thống Obama tuyên bố 
sẽ ủng hộ các giá trị phục vụ cho lợi 
ích của nước Mỹ. Hoa Kỳ sẽ chống lại 
bạo lực và sự đe dọa từ các quốc gia 
khác. Tổng thống Obama ca ngợi "sự 
chuyển giao ngoạn mục" được bắt đầu bằng cuộc cách mạng Mùa xuân Arab, đồng thời cam kết nước Mỹ sẽ  ủng hộ 
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phong ưào dân chủ, chống lại "bạo lực 
và sự hănv dọa". Kết cục của quá trình 
chuyển đổi dân chủ tại khu vực Trung 
Đông và Bắc Phi vẫn còn chưa rõ ràng, 
song, ông Obama cho rằng, Hoa Kỳ đã 
giành được ứiắng lợi lớn và Chính phủ 
Hoa Kỳ bày tỏ quan điểm sẽ  ủng hộ 
các chính sách mang lại nền dân chủ 
vững chắc và các thị tnrèmg mở cửa, 
bởi vì chế độ chuyên chế không phù 
hợp với sự tự do • 
Tài liệu tham khảo: 
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